
Số lượng Trọng lượng
(kiện) (kg)

1 PRICE FOB 12 285 SHAOXING - NNG CONG TY TNHH NOBLAND VIET NAM -
1 8 KCN TAN THOI HIEP HT Q12 HCM 73846556020P VN5731/02-NOV-21 I243/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

2 FDCA 1 12.4 - - CTO04112100P OZ0395/04-NOV-21 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

3 PLASTIC ITEMS 
FOR DI 2 24

CHANEL PARFUMS BEAUTE - 
135 AVENUE CHARLES DE 

GAULLE

SASCO - SB QUOC TE TAN SON NHAT 
F2 TBINH 15772449753 CDG01180314 QR8972/15-NOV-21 I240/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

4 PB CHECK 
COVID19 AG 2 24 ITKT CO. LTD - 7 HYOWONRO 

256 BEONGIL GWONSEON

CONG TY CO PHAN DAU TU GREEN 
CENTER - LE QUANG DINH STREET 

WARD 7 BINH TH
98826005022 ESS132348 OZ0735/18-NOV-21 I240/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

5 FROZEN FISH 
NAX 26 689 KRN - LAX

CTY TNHH TM THUY SAN THINH PHU 
- 137 LE QUANG DINH Q BINH THANH 

VN
20585678471P NH0891/22-NOV-21 IC01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

6 PC ALL IN ONE 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 757676418034 BR0395/24-NOV-21 I241/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

7 ALL IN ONE PC 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 905962237394 BR0395/24-NOV-21 I241/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

8 HP 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 253229969207 BR0395/24-NOV-21 I241/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

9 PC 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 329122389378 BR0395/24-NOV-21 I241/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

10 HP DESKTOP 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 974573371703 BR0395/24-NOV-21 IV01/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

11 HP PC DESKTOP 1 8.8 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 470615311624 BR0395/24-NOV-21 IV01/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

12 DELL LAPTOP 1 9.3 TUAN LAI - 15431 JOHNSON RD CTY TNHH MTV MAY TINH KET NOI - 
51 4A THU KHOA HUAN PHUONG 2 TP 69528118075 405266488994 BR0395/24-NOV-21 IV12/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

13 FDCA WO LABEL 1 0.6 - - CTO01122100P QR8972/01-DEC-21 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

14 SAMPLES WOOD 
BASED 1 80 PFLEIDERER - FRA

AN CUONG SHOW GALLERY AND 
DESIGN - CENTER 702-1K SU VAN 

HANH STR WARD
15770507286 KFB00990892 QR8972/01-DEC-21 I240/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

15
UN1993 

FLAMMABLE 
LIQ

1 8 SUNTECH COMPUTER - KUL NGHIEM TUAN SIEU - 299 NGUYEN 
CHI THANH STREET WARD 15 23250656476P MH0766/02-DEC-21 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

16 VISCARIN GP 209 1 129 DUPONT NUTRITION AND 
HEALTH - 974 CENTRE RD

CHEMICO PHARMACEUTICAL NO I 
JSC - LK11B 29 KHU DT MO LAO HA 

DONG HN
15774039280 S959018 QR8968/03-DEC-21 I240/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

(Kỳ báo cáo: TỪ 01NOV2021 ĐẾN 30JUN2023)
Kính gửi: Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất

Tên PTVT/ngày nhập cảnh

Vị trí, địa 
điểm lưu giữ 

hàng Ghi chúHAWB

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG QUÁ 90 NGÀY
TẠI CÔNG TY CP DVHH TÂN SƠN NHẤT (TCS)

TT Tên hàng Người gửi, địa chỉ Người nhận, địa chỉ Số vận đơn



17 FDCA WO LABEL 1 36.2 - - CTO04122100P BR0391/04-DEC-21 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

18 SPARE PARTS 
FOR AUTO 1 5

TANG CHENG MACHINERY 
CONTAINER LTD - NO221 SEC5 

NAN CHU ROAD

CHENG LONG LONG AN CONTAINER 
CO LTD - LOT A2 AND A3 1 DOC 2 

STREET PHU A
29708327605 7605A01 CI0781/04-DEC-21 I241/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

19 SPORTING 
GOODS 25 1250 FURTHER INC - 101A CLAY ST 

197
GOOD LOOKING SPORT CO LTD - 75 

DUONG SO 6 THU DUC HCM 29709219851 BAE37633 CI6877/08-DEC-21
I055/2,I214/2
,I214/3,I218/

1,I235/3

HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

20 FDCA 1 14 - - CTO09122100P CI6877/08-DEC-21 I144/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

21 FISH PLASTIC 1 21.4 SOLUUCIONES COMERCIAL 
GOLOS - MEXICO

NGUYEN DUONG HUNG - 136-13B VAN 
KIEP DIST 3 BINH THANH 18049968785P KE0683/10-DEC-21 I244/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

22 FDCA 2 4.6 - - CTO12122100P QR8968/12-DEC-21 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

23 FDCA 1 5.2 - - CTO14122100P BR0391/13-DEC-21 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

24 CLEANSER FACE 
CREAM 2 33 OJUSEOK - ICN VO TAN TAI - TUYEN THANH THI XA 

KIEN LUONG TINH 73850953943P VN5409/17-DEC-21 I240/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

25 OUTER INNER 
RIN 1 439

ZHEJIANG XCC GROUP CO LTD 
- NO 199 TAITAN ROAD QIXING 

STREET

SCHAEFFLER VIETNAM CO LTD - LO 
516 DUONG 13 KCN AMATA BH DNAI 11261305274 SHA09008906-A MU7281/21-DEC-21 I244/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

26 LIVE PLANTS 1 4 AUBREY JOY - PHILIPPINES CAO MINH SON - 100 UNG VAN KHIEM 
MY PHUOC WARD LON 07902880371P PR0591/29-DEC-21 I241/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

27 NATURAL FOOD 
C 1 0.7 CHR HANSEN NATURAL - CPH

BRENNTAG VIETNAM CO LTD - 202 
HOANG VAN THU STREET WARD 9 

PHU
15771450606P QR8970/30-DEC-21 IC01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

28 TEST KITSHS CO 1 132 PHARMA OPTICAL LTD - BFS
ALPHA EXPORT IMPORT SERVICES 

LTD - NO 75 ROAD NO 52 AN PHU 
WARD THU DU

15773176471P QR8968/02-JAN-22 I237/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

29 FDCA 1 24.6 - - CTO08012200P NH0833/08-JAN-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

30 ATOMIZER 
DEVICE 5 104

HK WUMO TECHNOLOGY 
TRADE CO LTD - ROOM 343 3F 

WORLD TRADE SQUARE

CTY TNHH QUANTUM SUNGAM 
VIETNAM - LAU 2 42 ME LINH 

PHUONG 19 QUAN
73851026032 ZRAF2201016 VN0595/08-JAN-22 I237/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

31 FDCA 1 13.8 - - CTO10012200P CI0783/10-JAN-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

32 HP NOTEBOOK 
PC 1 3.1

VOITH IHI PAPER 
TECHNOLOGY CO LTD - 7F 
RIVER CITY M-SQUARE 1-6 

TSUKUDA

REPRESENTATIVE OFFICE OF VOITH 
HYDR - UNIT 407 LANDMARK 

BUILDING
20517185265 NNR41600894 NH0833/21-JAN-22 I157/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

33 NEW IT 
NETWORKI 1 158.7

WORLD WIDE TECHNOLOGY 
LLC WWT - 3971 LAKEVIEW 

CORPORATE DR

ITECH SOLUTION LIMITED 
LIABILITY CO - 56 NG DINH CHIEU Q1 

HCM
69531242422 ORD82105589 BR0391/05-FEB-22 I237/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

34 FDCA 1 9.2 - - CTO13022200P OZ0395/12-FEB-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

35 FDCA 1 13.4 - - CTO13022201P CZ3069/13-FEB-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

36 FABRIC 6 85
CARREMAN ROMANIA SRL - 

CALEA NATIONALA NR 
BOTOSANI

HOA THO TEXTILE - GARMENT JSC - 
36 ONG ICH DUONG TPDA NANG 60724704385 334432 EY0975/13-FEB-22 I252/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY



37 SARS-COV2-
ANTIGEN RA 5 64 XIAMEN WIZ BIOTECH CO LTD 

- CHINA

LUCKY MEDICAL EQUIPMENT CO 
LTD - TANG 15 VINCOM 72 LE THANH 

TON P BE
69531742012P BR0391/20-FEB-22 I238/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

38 GIFT FOOD 
FROZE 2 69 MAX BOLAN - USA LA DUY DUC - PHUONG LAM 2 PHU 

LAM TAN PHU DONG N 69531068295P BR0391/20-FEB-22 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

39 MONCEREN 
GOW-C2 SC25 1 68.3 BAYER SAS - FR ADC OFFICE - 93 NGUYEN VAN THU 

DAKAO WARD DIST 1 15776654863P QR8968/20-FEB-22 ID09 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

40 DECORATIVE 
PLASTIC F 75 568 TAI SHIANG SEEDING CO.LTD - 

TPE

KMN SERVICE TRANSPORTATION 
EXPORT - 51-3 DHT06 P.DONG HUNG 

THUAN Q.12
69531323062P BR0395/25-FEB-22 IE30 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

41 FDCA 1 11 - - CTO25022200P CI6877/25-FEB-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

42 FDCA 1 25 - - CTO04032200P MU7281/04-MAR-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

43 SHIP MEDICAL 
ST 9 230 RUCHA ENTERPRISE - INDIA

TO THE MASTER OF M.T.OCEAN NISA 
SHI - 4 BUI THI XUAN NHA TRANG 

VIETNAM
23252524511P MH0766/05-MAR-22 I238/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

44 FRESH 
YAMPALM 2 102 OCEAN OF GRACE LOGISTICS - 

NIGERIA

IGWEBUIKE CHUKWUKA 
EMMANUEL - 49-23-11 BUI QUANG LA 

PHUONG 12 DIS
15777399711P QR8968/06-MAR-22 I238/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

45 FDCA 2 55.6 - - CTO09032200P QR8972/09-MAR-22 I131/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

46 DENTAL FLOSS 1 85
NOVA BREMEN GMBH - NO. 7 

HERMANN KOHL ST. 28199 
BREMEN

MS.NGUYEN THANH TAM - 42K1 9 
BINH DONG ST. W14 DIST. 9 - 5791826696 SDB830016891 AF0258/13-MAR-22 I238/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

47 PAPER 
PROCESSIN 1 112 ACELLI PAPAER SPA - MXP VKPC - CTY GIAY KRAFT VINA - D 6A 

CN KCN MY PHUOC 3 HBEN CAT BD 73852000480P VN5138/16-MAR-22 I238/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

48 MATOA 10 99 TROTPM MISAMTARA - 
INDONESIA

PHAM THI KIM THANH - 335A LE VAN 
SY ST WARD 1 TAN BINH H 73851754360P VN5630/16-MAR-22 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

49 REGULAR FLOSS 1 85
NOVA BREMEN GMBH - NO. 7 

HERMANN KOHL ST. 28199 
BREMEN

MR LE TUAN KHANH HUNG - 163 21 
23N TO HIEN THANH ST. W13- D 60725576714 SDB830016893 EY0975/17-MAR-22 I238/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

50 KINITTED OR CR 1 150 MILLIKEN CO - ATL
LOGISTIK UNICORP VIETNAM LTD - 

B15 DUONG B2 CCN XUAN T SON H 
MON

15774421690P QR8970/17-MAR-22 I237/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

51 REGULAR FLOSS 1 85
NOVA BREMEN GMBH - NO. 7 

HERMANN KOHL ST. 28199 
BREMEN

MR PHAN MINH DIEN - 39 29 HUYNH 
VAN BANH ST. W17 60725576703 SDB830016892 EY0975/18-MAR-22 I238/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

52 REGULAR FLOSS 1 85
NOVA BREMEN GMBH - NO. 7 

HERMANN KOHL ST. 28199 
BREMEN

MR LUU DINH THINH - 455 KINH 
DUONG VUONG VUONG ST AN L 60725576725 SDB830016894 EY0975/18-MAR-22 I238/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

53 ANESTHESIA 
MACH 3 39.5

AVANTE HEALTH SOLUTIONS - 
2601 STANLEY GAULT PKWY 

STE 101

DONG DO MEDICAL TECHNOLOGY 
DEVELOPM - SO 30A QUAN NHAN 

CAU GIAY HN
69532238010 SDF27045243 BR0391/19-MAR-22 I237/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

54 GO KARTS 
EQUIPEMENT 2 700 BERG TOYS BV - STEVINLAAN 2 TRINH NGOC ANH - 496 32 DOUNG 

QUANG HAM STREET GO V 15774999960 U859947 QR8972/23-MAR-22 IMG07 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

55 FDCA 2 4.2 - - CTO31032200P CI6877/30-MAR-22 I131/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

56 FOOD 
PREPARATIO 37 13728 AMOREPACIFIC CORP - ICN CTC GENERAL TRADING CO LTD - 54-

5 BANH VAN TRAN P7 Q TAN BINH HC 98843066450P OZ3935/31-MAR-22 I253/2,IQ30 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY



57 DOCUMENT 1 1 VICTORY TRADING CO LTD - 
ICN

AEON TOPVALU VIETNAM CO LTD - 
308-308C DB PHU 18094472932P KE0681/03-APR-22 I251/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

58 FDCA 1 12.6 - - CTO05042200P CZ5021/05-APR-22 I250/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

59 SARS COV 2 
ANTIGEN 43 561 WUHAN J H BIO TECH - CAN PHU MY INTERNATIONAL TECH CO 

LTD - K1A BUU LONG P15 Q10 HCM 02383166005P FX5194/06-APR-22 I251/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

60 TRACTOR PARTS 2 32.5 DEERE AND COMPANY - 3400 
80TH STREET

CMP ENGINEERING JSC - 
449TRANHUNGDAO PCAUKHO Q1 

HCM
20557104983 4041941174 NH0891/11-APR-22 I251/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

61 EDVS LITHIUM 
IO 1 50

COMPUTACENTER AG . CO. 
OHG - EUROPARING 34.40 

QUAN PHU NHUAN.

CTY TNHH LANXESS VIET NAM - 106 
NG VAN TROI P8 PHU NHUAN HCM 15772963214 28645080028 QR8972/16-APR-22 I272/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

62 ALUMINIUM 
WASTE N SC 5 82

JUNGTONG LOGISTICS - 50 
SINPORO 23BEONGILJUNGGU 

IN

PHUC VINH SERVICE TRADING 
CONSTRUCT - COMPANY LIMITED 18031733026 SOICA2204131 KE0351/17-APR-22 I251/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

63 WELLMUNE 
DISPER 1 551 KERRY INC - 3400 MILLINGTON 

RD
THABICO - CT TNHH SXTMDV THANH 

BINH - 153 TA UYEN P4 Q11 TPHCM 69532780635 MKE82224582 BR0395/18-APR-22 I250/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

64 GARMENT 
ACCESSO 6 127 SHANGHAI C N K INTL - CAN NAM TIEN CARGO SERVICE - 21-6 

TRUONG SON P4 TAN BINH 78464913903P CZ5021/21-APR-22 I263/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

65 N95 
RESPIRATORS 62 475 VIETNAM ECONOMIC AND 

CULTURAL OFICE - TPE

MILITARY HOSPITAL 175 MINISTRY 
OF D - NO 786 NGUYEN KIEM STR 

WARD 3 GO VA
73844619816P VN0571/27-APR-22 IQ05 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

66 MULTIPURPOSE 
PR 2 50 BY LC LTD - LONDON NGUYEN THI THANH LAN - 6-48 TRAN 

VAN KHANH QUAN 7 TPHCM VN 73848977412P VN0213/28-APR-22 I251/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

67 MINERAL 
WATER 1 39.3 BHUTAN HIMALAYAN WATER 

PLANT - CCU
NGUYEN THANH TUYEN - 79 VO TRU 

TAN LAP THANH PHO NHA TRA 15774680922P QR0970/30-APR-22 I251/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

68 VEHICLE MINO 
PLAY 3 51 MAGPIA CO LTD - 55 1 NONGSO 

RI OCHANG EUP CHEONGWON
NGUYEN THI DIEM HANG - 8X LPUS 
APARTMENT 163A TRUONG CHINH 18031918482 ILE034627 KE0683/04-MAY-22 I249/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

69 LYMPHA MAT 
300 2 15

BOESL MEDIZINTECHNIK 
GMBH - CHARLOTTENBURGER 

ALLEE 13

THAI THI THU PHUONG - JAMONA 
CITY M2 10.12.DAO TRI STREET 15716186715 AAC13112017 QR8972/07-MAY-22 I249/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

70 DANGEROUS 
GOODS 1 1.3 VOLVO PARTS - BRU DP CONSULTING CO LTD - 401-3 BINH 

LOI STREET STREET WARD 1 05705382392P AF0254/11-MAY-22 ID09 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

71 DOCUMENT 
SAMPLE 1 1 MORADA PRODUCE CO - 

LOTTE VINA INTERNATIONAL CO 
LTD - T.3 TN BEAUTIFUL SG 

2NGUYENKHACVIEN
18010719940P KE0683/11-MAY-22 I250/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

72 USED PERSONAL 2 67 MRS VU THI HONG GIANG - 
DOH

MRS VU THI HONG GIANG - 285-23-B3 
CACH MANG THANG TAM ST WA 15778392112P QR0970/12-MAY-22 I249/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

73 PERSONAL 
EFFECT 1 6 GPTRADE CO LTD - 910 32 

EUNGYENAM GIL

NGUYEN THI HUYEN XUYEN - 
SUNRISE RIVERSIDE BLOCK 3 

NGUYEN
73850971826 HYL2205206 VN0409/16-MAY-22 I249/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

74 CEFMETAZOLE 
SOD 2 28 KYONGBO PHARMACEUTICAL -

ICN

TENAMYD PHARMACEUTICAL 
CORPORATION - Y01 02A TAN THUAN 

KCN TAN THUAN Q7
98842357571P OZ0735/17-MAY-22 I170/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

75 PLANTS. 1 2.5 SJAAK VAN SCHIE - 
AMSTERDAM

DALAT HASFARM LTD - 450 NG TU 
LUC P 8 DA LAT LAM DONG 29780678463P CI0781/19-MAY-22 I157/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

76 URGENT 
DOCUMENT 1 1 HOKUBEE AUSTRALIA - SYD THAO TIEN CO LTD - 165-24 PHAN 

VAN HON STR TAN THOI NH 23251638193P MH0750/21-MAY-22 I250/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY



77 CAR PARTS 4 239.7
BMW CONSOLIDATION 

SERVICES LLC - 450 GLOBAL 
COMMERCE BLVD

THACO LUXURY CARS ASSEMBLY 
AND MANU - KHU CONG NGHIEP CO 

KHI O TO CHU LAI
29706229580 ATL00398328 CI2781/29-MAY-22 I250/2,3,4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

78 PHARMACEUTIC
AL 1 12 CHEMON - 240 NAMPYEONG RO 

YANGJI MYEON

NANOGEN PHARMACEUTICAL 
BIOTECH - LO I 5C KCN CAO TANG 

NHON PHU A TD
98848925671 712920326 OZ0391/09-JUN-22 I170/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

79 GPL 110GF 
600MM 1 34 3M THAILAND LTD - BKK 3M VIETNAM LIMITED - 1060 DL N V 

LINH P TAN PHONG Q7 73852628413 WEB220708865 VN0606/15-JUN-22 I250/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

80 BOVINE SEMEN 
H 2 120 ALTA GENETICS - ORD VIETNAM DAIRY COW ONE MEMBER -

10 TAN TRAO P TAN PHU Q7 69533738386P BR0391/28-JUN-22 ID02 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

81 FABRIC 14 412 BEST OPINION COLTD - PVG
CTY TNHH MAY MAC TRIPLE VIET 

NAM - AP 12 XTAN THANH DONG HCU 
CHI HCM

11264826355P MU7281/01-JUL-22 I252/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

82 LAVATORY 
SEATS 2 585 SCARABEO SRL - LOC. PIAN 

DEL TRULLO

DK INTERIOR EXTERIOR 
DECORATION MAT - 76 LE LAI Q1 

HCM
15778089325 MIL22002574 QR8968/01-JUL-22 I252/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

83 INDIAN ORIGIN 1 2.5 MEGHMANI LLP - TV PHARM PHARMACEUTICAL JSC - 
SO 27 NG CHI THANH P9 TRA VINH 15788904340P QR0970/04-JUL-22 I252/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

84 FRESH 
POMEGRANET 10 28 OMKAR LOGS - BOM BUI MINH VU - NO 20 STREET 13 

QUARTER 5 BINH CHIE 23252524592 JBOM00817 MH0750/14-JUL-22 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

85 SHIP SPARES IN 2 248 RMS MARINE SERVICE CO LTD 
- 

MV HANSA WOLFSBURG C-O KIM 
KHANH - 5-4 ST NO 10 HIEP BINH 

CHANH WARD
11265137203P MU7281/15-JUL-22 I252/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

86 CONSOL 1 25 SHANGHAI CARE WAY 
INTERNATIONAL LOG - PVG

STRAIGHTWAY LOGISTICS VIETNAM 
CO LT - 94 NGUYEN THI THAP 

STREET TAN HUNG
11265141403P MU7281/19-JUL-22 I252/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

87 FROZEN WHOLE-
RO 4 126 HANWA CO LTD - NRT

TU HAI SEAFOOD EXPORT 
SUPPLYING - SO 78-80 PHUOC THANG 

VUNG TAU BRVT
20513520706P NH0831/20-JUL-22 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

88 ACCESSORIES 
OF 1 1 ESL AIR OCEAN CO LTD - 5F NO 

308 7 SEC 1 DATONG RD
CONG TY EXIMAIR TRANS - 117 119 
LY CHINH THANG VOTHI SAU Q3 29783570874 AS0000574 CI0781/03-AUG-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

89 ACCESSORIES 
OF 1 1 ESL AIR OCEAN CO LTD - 5F NO 

308 7 SEC 1 DATONG RD
CONG TY EXIMAIR TRANS - 117 119 
LY CHINH THANG VOTHI SAU Q3 29783570874 AS0000575 CI0781/03-AUG-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

90 ACCESSORIES 
OF 1 1 ESL AIR OCEAN CO LTD - 5F NO 

308 7 SEC 1 DATONG RD
CONG TY EXIMAIR TRANS - 117 119 
LY CHINH THANG VOTHI SAU Q3 29783570874 AS0000576 CI0781/03-AUG-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

91 FROZEN 
MACKREL 2 151 MATSUDA SANGYO CO. LTD. - 1-

26-2 NISHISHINJUKU
CONG TY TNHH HAI NAM - 27 NG 

THONG P PHU HAI PHAN THIET BT 20529424592 YJP40480462 NH8451/04-AUG-22 IC09 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

92 GIFT NO EEI 30. 1 26 BINH THOAI MAI - B9091872 TRAN THI CAM VAN - AP DAT MOI XA 
PHU HOI HUYEN NHON 20557366573 1S22667 NH0833/09-AUG-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

93 DANGEROUS 
GOODS 1 0.5 SIGMA ALDRICH CO LLC - 6000 

N TEUTONIA AVE
VPDD ORO AGRI INTERNATIONAL 

LTD - 115-115A VO VAN TAN 29782713584 ORD82308492 CI6879/12-AUG-22 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

94 FRESH FRUITS 
BLUEBER 1 370.5 FRUIT GROUP - WAW

LANG HONG SERVICES TRADING CO - 
CACH MANG THANG TAM STR WARD 

10 134
15722813184P QR0970/29-AUG-22 IC04 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

95 TRANSDUCER 1 190
KMT KUELZER 

MEDIZINTECHNIK GMBH - 
BEATUSSTR. 17

KHOA PHAU THUAT TIM - BENH VIEN 
NHAN DAN GIA DINH 15776714691 KBZ27282696 QR8970/01-SEP-22 I250/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

96 DGR GOODS 1 1.4 - - CTO08092200P CI0781/08-SEP-22 ID02 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY



97 CIGARETTE 
SAMPL 1 1

BAT ASPAC SERVICE CENTRE 
SDN BHD - REGIONAL 

PRODUCT CENTRE LEVEL 15 W

VINA-BAT JOINT VENTURE 
COMPANY LIMI - 45C I DUONG 7 KCN 

VINH LOC B CHANH
23251318271 YMY04721500 MH0750/22-SEP-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

98 MEDICAL 
GOODS 1 64

BAXTER HEALTHCARE 
CORPORATION - 1 BAXTER 

PKWY

CTY TNHH BAXTER VIET NAM 
HEALTHCARE - T10 DIAMOND PLAZA 

34 LE DUAN Q1
15784348051 419359955 QR8970/22-SEP-22 IMG07 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

99 SOLDER PASTE 2 25 DONG GUAN - SZX
NIDEC CHAUN CHOUNG VIETNAM 
CORP - LOT CN1-05-5 INDUSTRIAL 

HIGHTECH ZO
47934141822P I99801/28-SEP-22 I252/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

100 GIFT 4 99 DO HONG - 9323 EL VALLE AVE NGUYEN THI KIM HUONG - DOI 1 AP 
CAU RAT TAN PHUOC DONG PHU 69535384742 32785 BR0395/06-OCT-22 I249/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

101 LAB STANDARDS 1 1 NATIONAL INSTITUTE - IAD VIET A CORPORATION - BINH DUONG 
2 1-9A QL1A AN BINH DI A 20557661564P NH8451/06-OCT-22 IC01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

102 MEDICAL 
EQUIPME 2 197 BIOMETRIX S R O - VICENZY 16 

2054
TRONG TIN MED CORP - 188 NG OANH 

PHUONG 17 Q GO VAP HCM 15780801711 BTS20026936 QR8968/09-OCT-22 I251/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

103 3F 
EMBOLECTOMY 1 22 LUCAS MEDICAL INC. - 1554 

NORTH CASE STREET
TRONG TIN MED CORP - 188 NG OANH 

PHUONG 17 Q GO VAP HCM 15781294242 4071781386 QR8901/10-OCT-22 I252/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

104 GIFTS. 3 27 RUEY SHENG - TAIWAN NGUYEN VAN LUAN - DONG DA QUY 
NHON BINH DINH 29783931735P CI0781/12-OCT-22 I252/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

105 FROZEN PORK 1 45 HORMEL FOODS - ORD PHAM KHAC THUAN - 54-2 VAN HANH 
TRUNG CHANH HOC MON H 29781014054P CI0781/13-OCT-22 I181/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

106 PHARMACEUTIC
AL GOOD 4 1107 PFIZER SERVICE COMPANY 

B.V.B.A S.P. - HOGE WEI 10

PFIZER VIETNAM LIMITED 
COMPANY WARE - C1D12A 930 B 2 STR 

B CAT LAI IP THA
15786589635 4600271059 QR8970/13-OCT-22 IE30 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

107 FDCA 1 36.4 - - CTO27102201P EY0995/27-OCT-22 I252/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

108 LIVE LOBSTERS 18 364 ANM MARINE - SIN BAO NGUYEN FOOD AND EVENT JSC - 
58 HO HUAN NGHIEP PHUONG MY AN 08163274271P 3K0555/29-OCT-22 IAVI HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

109 DOCUMENTS-
ORIGINAL H 1 1 MULQARRA EXPORT - AU

ONLY FROZEN FOOD IMP EXP 
CO.LTD - 67 32 46 DUONG BO BAO TAN 

THANG
73853227860P VN0780/03-NOV-22 I249/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

110 FDCA 1 2.8 - - CTO05112200P CI6877/04-NOV-22 I249/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

111 SOFA SLEEPER 1 56.7 TUPELO SLEEPER - 115 N 
INDUSTRIAL ROAD

ARTISAN FURNITURE COMPANY - 
LOB-4B6-CN KHUCNMPHUOC3 

BENCAT BDUO
15771005675 IAHAE2200720 QR8968/04-NOV-22 I237/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

112 AVI MOD31 
TESTE 1 0.3

SHARP CORPORATION - 
SMART BUSINESS SOLUTIONS 

BU SMART E

SAIGON STEC CO LTD - S-STEC - 7 
VSIP2 D7 KLH CNDVDT BD HP TDM 

BD
73853434673 KTC44014676 VN0321/12-NOV-22 I249/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

113 CHILLED TUNA 
SAMPLE 1 49 ULLADULLA FISHERMENS - 

AUSTRALIA
HUYNH THI BICH TUYEN - 4A THE 
39TH STREET HIEP BINH CANH T 73853995863P VN0772/22-NOV-22 IC01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

114 MEDICAL 
PRODUCT 1 119.5 AESCULAP AG - AESCULAP-

PLATZ 1

B.BRAUN VIETNAM CO.LTD - B 
BRAUN - CUM CN THANH OAI 

HTHANH OAI HA NOI
73854020466 STR70049904 VN0253/25-NOV-22 I249/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

115 DOCUMENTS - 
REP 1 1 MULWARRA EXPORT PTY - AU THIEN A IMPORT EXPORT JSC - SO 9 

NGO 850 DUONG LANG DONG DA HN 73853995992P VN0780/25-NOV-22 I249/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

116 MATERIALS FOR 
P 8 154 RUN ITALIA SRL - VIA C.A. 

DALLA CHIESA 3 3 A
SUNG HYUN VINA JOINT STOCK CO - 

KHU CONG NGHIEP BD DI AN BD 15786300712 SDB082280461 QR8968/26-NOV-22 I250/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY



117 BIO POWDER 
FEE 1 248 GENESIS BIOSCIENCES LLC - 

696 WINER INDUSTRIAL WAY
BQ Q CORPORATION - H75 LE THI 

RIENG Q12 HCM 18011870095 X615113 KE8351/27-NOV-22 IMG04 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

118 CHEMICAL 
SAMPLE 1 8.3

CHEMICAL MARKETING 
CONCEPTS EUROPE - 

INDUSTRIEWEG 73

PPG VIETNAM CO LTD - KCN LONG 
BINH 07457945053P AF0258/30-NOV-22 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

119 CHEMICAL 
SAMPLE 1 12.2

CHEMICAL MARKETING 
CONCEPTS EUROPE - 

INDUSTRIEWEG 73

PPG VIETNAM CO LTD - KCN LONG 
BINH 07457945086P AF0258/30-NOV-22 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

120 ACCUMULATOR 1 34
HOPPECKE BATTERIEN GMBH 

CO KG - BONTKIRCHENER 
STRASSE 1

CTCI CORPORATION-VAN PHONG 1 
BOT TH - NINH YEN HAMLET NINH 

PHUOC COMMUNE
73854020551 DUS00074414 VN0030/01-DEC-22 I239/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

121 GENERATOR 
SYSTEM 1 120

NEW KOREA TECHNOLOGY 
CO. LTD - 42 CHANGEOPRO 

SUJEONGGU

CONG TY TNHH TM DV LTA - R423 
CAO TRIEU PHAT TAN PHONG WAR 73853983742 WTL221274 VN0409/01-DEC-22 I236/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

122 IPC KOFFER MIT 3 145
SCHAEFFLER TECHNOLOGIES 

AG CO. KG - 
INDUSTRIESTRASSE 1 3

SCHAEFFLER VIETNAM CO LTD - LO 
516 DUONG 13 KCN AMATA BH DNAI 15788592464 X796125 QR8968/04-DEC-22 I237/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

123 DANGEROUS 
GOODS 1 4.6

CHEMICAL MARKETING 
CONCEPTS EUROPE - 

INDUSTRIEWEG 73

BIOCHEM INTERNATIONAL JSC - A 
3A CN KCN MY PHUOC 3 BEN CAT BD 05788781700P AF0258/07-DEC-22 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

124 EPOXY PAINT 1 14.2
SANWA SHOUJI COMPANY CO 

LTD - 2 68 NAKADECHO 
ATSUTAKU

JAPAN ENGINEERING CO LTD - 85 BUI 
TA HAN AN PHU WARD 98846823276 UCI30002948 OZ0391/08-DEC-22 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

125 INSTANTKARA 
97 1 110

FELIX KOCH OFFENBACH - 
COULEUR UND KARAMEL 

GMBH LINDENSTRA

MEIZAN CLV CORPORATION - LO 
C20A-1 DUONG SO 14 NHA BE HCM 15788195914P QR8968/11-DEC-22 I239/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

126 ORIGINAL 
DOCUME 1 1 BARD VALLEY DATE GROWES 

ASSOCIATION - LAX
TONY FRUIT COMPANY LIMITED - 

169 KHANH HOI P3 Q4 HCM 29785247411P CI0783/14-DEC-22 I237/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

127 RIMS TYRES 1 150

MEFRO 
METALLWARENFABRIKFISCH

BACHER - LUDWIG-THOMA-
STRASSE 39

THE SOUTHERN RUBER INDUSRY 
JOIN STO - 180 NGUYEN THI MINH 

KHAI Q3 TPHCM
73854297515 TEX01081722 VN0030/20-DEC-22 I236/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

128 DESCRIPTION 
OF 1 164

KRONES THAILAND CO. LTD. - 
39TH FLOOR INTERLINK 

TOWER 1858 13

BRANCH OF SAI GON-MIEN TRUNG 
BEER J - PHU TAI INDUSTRIAL PARK 

QUY NHON C
73854273015 SPK0095355 VN0600/20-DEC-22 I237/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

129 SAMPLE OF 
FROZEN SEA 1 11 KIANG HUAT - BKI

SHENG LONG BIO TECH INTER CO 
LTD - L A05 KCN DH 1 5 DUC HOA 

DONG LA
23253251365P MH0750/21-DEC-22 IMG07 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

130 FDCA 1 19.4 - - CTO25122200P OZ0393/24-DEC-22 I003/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

131 PERSONAL 
EFFECT 5 79 WORLD LOGISTICS - ICN THANH TUAN - 1444 HOANG VAN THU 98882485340P OZ0731/29-DEC-22 I238/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

132 SPARE PARTS 6 54.8 B BRAUN AVITUM AG - 
SCHWARZENBERGER WEG 73

B.BRAUN VIETNAM CO.LTD - B 
BRAUN - CUM CN THANH OAI 

HTHANH OAI HA NOI
73854298300 FRA60029654 VN0030/30-DEC-22 I237/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

133 CONSOL 1 50 WHITMAN TRANS TRADE INC - 
11222 S LA CIENEGA BLVD 252

NGUYEN HUU VINH - SO NHA 162 TO 7 
AP 3 BINH HANG TAY 29785769073P CI0783/06-JAN-23 IMG07 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

134 SOUND POWER 
TEL 1 6

HONG KONG OCEAN EASTERN 
MARINE ENGI - 10 F WITTY 

COMMERCIAL BUILDING 1A 1

MASTER MV TBC PROGRESS SHIPS 
SPARE - UNIT 6.18 CHARMINGTON LA 

POINTE 18
11210565332P MU7281/09-JAN-23 I253/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

135 AIRCRAFT 
PARTS 1 2 BOEING DIS INCDALLAS CMC - 

100 SOUTH ROYAL LANE

VIET NAM TRAVEL AIRLINES JOINT 
STOC - SO 3 HUNG VUONG HUE THUA 

THIEN HUE
98887162342 ELC23000299 OZ0391/12-JAN-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

136 LIVE FISH 5 80 PORTUNE - JAPAN MR PHAM TUAN NGOC - 241 NO 
TRANG LONG ST BINH THANH DIS 29781810993P CI0781/13-JAN-23 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY



137 DRY JELLY FISH 1 13 CLEAN FISHERIES CO - 
MYANMAR

MS LE THI BICH TRAM - 456 PHAN 
XICH LONG STREET WARD 02 P 59900769252P 8M0452/14-JAN-23 I253/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

138 RESTRICTED 
CHEMICALS 1 1.7 SGS BELGIUM - BELGIUM CONNELL BROS VIETNAM CO LTD - 

SO 8-10 MAI CHI THO TDUC HCM 15786602983P QR8972/14-JAN-23 ID06 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

139 ORIGINAL 
DOCUMENTS 1 1 HOKUBEE - SYD THAO TIEN CO LTD - 165-24 PHAN 

VAN HON STR TAN THOI NH 23251664244P MH0750/17-JAN-23 I253/3 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

140 AIRCRAFT 
PARTS 1 2.7 FEDEX EXPRESS CORP - US

FDX CORP C-O SEABORNES 
COMPANY -SGN - RM A101-1ST FLOOR 

SECTION A TECS WA
02386364714P FX5194/31-JAN-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

141 REPLACMENT 
DOCU 1 1 HANAY DOUGLAS - MEL

GIA HUNG TRADING SERVICES 
IMPORT - A11 DUONG B KP5 P TAM 

BINH THU DUC
73854296922P VN0780/31-JAN-23 I253/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

142 FDCA 1 10 - - 78481430064P CZ5021/02-FEB-23 I253/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

143 MAGNETIC OR 
OPT 1 12.6

GEBRUEDER WEISS 
GESELLSCHAFT M.B - 

FRIEDRICH SCHINDLER STR. 12

GEBRUDER WEISS - P 2 L9 HD TOWER 
25BIS NTMK Q1 15788675985 7017466512 QR0970/04-FEB-23 I253/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

144 AIRCRAFT 
PARTS 1 2 BOEING DALAS SERVICE 

CENTER - 100 S ROYAL LN

VIET NAM TRAVEL AIRLINES JOINT 
STOC - SO 3 HUNG VUONG HUE THUA 

THIEN HUE
69540191513 ELC23002887 BR0395/08-FEB-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

145 PERSONAL 
EFFECTS 1 5 ATA KHOSHRO TRADING - MR. 

ABBAS ABROUDI ID15903
MS. LE VAN HUONG - NO.41 STR 36 

VAN PHUC URBAN AREA HI 15788409764P QR0970/08-FEB-23 I253/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

146 TRAINING 
BOTTLE 4 57 TNP TAIWAN CO LTD - 4F 5 NO 

143 SEC 1 KEELUNG RD XINYI

MOOIMOM VIETNAM COMPANY 
LIMITED - HP TOWER 60 FLOOR 7 

NGUYEN VAN THU
18901548890 ESL2230054 JX0711/09-FEB-23 I253/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

147 PREDNISOLONE 1 153 FERGUSON LOGISTICS 
MANAGEMENT - UNIT 3

TO MASTER OF MV GRAMPIAN TYNE 
C-O T - PETROLAND TOWER 17TH 

FLOOR 12 TAN T
05710090581P AF0258/10-FEB-23 ID02 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

148 MEDICAL 
DEVICES 1 50.5

HAEMONETICS HONG KONG 
LTD - LEVEL 54 HOPEWELL 

CENTRE

TRANSMEDIC HEALTHCARE - 506 
NGUYEN DINH CHIEUP4 Q3 73854299884 FRA09062859 VN0030/10-FEB-23 I272/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

149 CHEMICAL 
SAMPLE 1 1.1

CHEMICAL MARKETING 
CONCEPTS EUROPE - 

INDUSTRIEWEG 73

DKSH PERFORMANCE MATERIALS 
VIETNAM - VIETTEL COMPLEX 285- 

CMT8 P.12 Q.10
07458516511P AF0258/01-MAR-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

150 FDCA 1 0.2 - - CTO02032300P CZ0373/02-MAR-23 I254/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

151 FROZEN 
TEMPURA 1 6

RONGCHENG LUYANG 
AQUATIC FOODS CO L - 

HUSHAN TOWN RONGCHENG 
CITY SHANDONG

MS NGUYEN THAI CHAU - 48 STREET 
NO 1 AN LAC A WARD BINH T 20520483525P NH0833/03-MAR-23 IE01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

152
KAYA 

NATURALS 
OMEGA3

2 25 DEMOS MARK SOTO - 2167 
WHISPER WIND LN

LE HOANG - 04 THIEN PHUOC QUAN 
TAN BINH 98865580690 148681554244 OZ0735/13-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

153 FOODSTUFFS 
SPIC 4 62 PT DHAFIN JAYA MANDIRI - JL 

ABDULRAHMAN SALEH NO 98
HO KHANH LINH - 320 TRAN VANM 

KIEU PHUONG QUAN 6 HO 80700088023P AK0524/19-MAR-23 I270/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

154 SPARE PART 1 32 TRUE VIETNAM S.R.L - ITALY
DANIEL TRADING PRODUCTION CO 
LTD - 928 NGUYEN DUY TRINH PHU 

HUU WARD I
15786108595 SDB082381226 QR8968/19-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

155 CONSOL 38 1150
INTERNATIONAL BONDED 

COURIERS F707 - 15201 
ROCKAWAY BLVD

QUYNH VU CO LTD - 33 LAM SON P.2 
Q.TAN BINH 98865015565P OZ0735/21-MAR-23 IQ22 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

156 AIRCRAFT 
PARTS 3 4

HONEYWELL ASIA REGIONAL 
DC - LOT 9A JALAN TIANG U8 

92 SECTION U8

VIETJET - 302-3 KIM MA BA DINH HA 
NOI 23255297782 SSM2303055 MH0750/24-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY



157 PANEL LIGHT 1 7
HANGZHOU THREE LIGHTING 

CO LTD - RM 1306 BLOCK A 
BUILDING 3 NO 228

CTY TNHH MTV DIEN QUANG THONG 
MINH - 125 HAM NGHI NG THAI BINH 

Q1 TPHCM
78439353031 AIR202303006 CZ6077/29-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

158 AIRCRAFT 
PARTS 2 2

HONEYWELL ASIA REGIONAL 
DC - LOT 9A JALAN TIANG U8 

92 SECTION U8

VIETJET - 302-3 KIM MA BA DINH HA 
NOI 23255298025 SSM2303061 MH0750/29-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

159 FDCA 1 6.2 - - CTO31032300P CZ0367/30-MAR-23 I254/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

160 SPRAY AND 
MOUTH 1 190 MEDIDENT INTERNATIONAL 

PTE LTD - 21 UBI RD 1 05 02B

MEDI DENT INTERNATIONAL VIET 
NAM CO - 781-C2 LE HONG PHONG 

WARD 12 DIST 1
73854247104 JMS23037104 VN0654/30-MAR-23 I254/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

161 FDCA 1 0.8 - - CTO31032301P CZ6077/31-MAR-23 I254/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

162 GARMENTS 
FOOD 7 134 YEN NGUYEN - 4 GUARD HOUS 

CRESCENT
VI HOAI NAM - TAN QUANG LUC 

NGAN BAC GIANG VN 07909949166P PR0597/31-MAR-23 I254/1 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

163 CHEMICAL 
SAMPLES 1 1.5

CHEMICAL MARKETING 
CONCEPTS EUROPE - 

INDUSTRIEWEG 73

PPG VIETNAM CO LTD - KCN LONG 
BINH 15765553165P QR0974/15-APR-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

164 DOKUMENT 1 1
CV NATURA ALAM LESTARI - 
JL.CIMANDIRI KOTA PARIS 

GG.PELITA

NGUYEN THI TRA - HOUSE NUMBER 
14 NGUYEN MONG TUAN ST 73854974662P VN0630/18-APR-23 I255/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

165 FLOWMETER 1 4.5 BERMAD CS LTD - KIBBUTZ 
EVRON

TROPICAL INVESTMENT N 
DEVELOPMENT - 18B NG HUU THO 

NHA BE HCM
05745240005P AF0258/19-APR-23 ID09 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

166 USED 
HOUSEHOLD 1 70 NGUYEN VAN VONG - RUE 

WAYENBERG 36
NGUYEN THANH HOA - 197-7 LY 

THUONG KIET KHOM 3 PHUONG 15782841754P QR0974/25-APR-23 I255/7 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

167 PASSION FRUIT 
SEEDIN 1 9

HUIFU INTERNATIONAL CO. 
LTD. - 3 F. NO. 46-8 SEC. 2 

CHONGXIN

CONG TY CO PHAN THUONG MAI 
QUOC TE - 257-12A LE QUANG DINH 

PHUONG 7 QUAN
69544979686P BR0395/04-MAY-23 IC06 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

168 ASSY PCB 
ANALOG 1 2

APPLIED MATERIALS INC - 
GRPC P5040 1700 E PESCADERO 

AVE

SAI GON FABRICATION CO LTD - LO 
E DUONG SO 4 KCN DONG AN BD 20550007576 C13441283 NH0891/05-MAY-23 I256/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

169 INDOSTRIP NR 9 1 2.5 INDO AMINES LTD - W 44 M I D 
C PHASE II MANPADA ROAD

NAM BAO HUNG INTL N 
COMMERCIAL JSC - LO TNO 10111314 

DG26 LANE DUC GIANG
15784524403P QR8970/11-MAY-23 ID08 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

170 FROZEN 
FRINGESCALE 1 10 PELABUHAN PERIKANAN - 

INDONESIA
CONG TY TNHH Cntp PATAYA Vn - LO 

44 KCN CAN THO TPCAN THO 73854975443P VN0630/12-MAY-23 IC09 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

171 USED BOILER 
PUM 1 6 SEOYANG SHIPPING - PUS

NGUYEN TAN TIEN- OPERATION 
LOGISTIC - SUITE 1401 14TH ME LINH 

POINT TOWER
98847556913P OZ0735/13-MAY-23 I256/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

172 TOTAL DETOX 
MIX 8 62 PURASANA NV SA - 

HEULESTRAAT 104 8560
NGUYEN HOANG KHAM CO LTD - 1098 

TL43 P BINH CHIEU THU DUC 15761172565 A054642 QR0970/15-MAY-23 I256/2 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

173 PLANTS 1 112 KOLSTER B.V. - RIJNEVELD 122-
A

PHUC TAN MANUFACTURING AND 
SERVICE - SO 26 LO C3 CAU GIAY HA 

NOI
29786321200P CI0781/29-MAY-23 IC01 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

174 USED GOLF 
BALL 3 104 UNIFARM TECH CO. LTD - 1436 

14F CENTRAL TOWER 80 SIMIN

CONG TY TNHH TM DV DU LICH 
RONG VAN - 64 4 NGUYEN THI KIEU 

STREET
73855297664 ABAD2306010 VN0405/04-JUN-23 I255/5 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

175 FROZEN DICED 
WH 2 26

KAIYUAN TRANSCEND FOOD 
CO LTD - NO 9 THE MIDDLE OF 

WUJIN ROAD KAIYU

PHAM PHI LONG - 173 STREET NO 51 
TAN QUY QARD DISTR 18039729815P KE8341/14-JUN-23 I082/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

176 INDAR PRIMER 1 35
BODO MOLLER CHEMIE 

FRANCE SAS - ZA BEL AIR RUE 
DENIS PAPIN

VIETNAM DONA STANDARD 
FOOTWEAR CO - KCN XUAN LOC 

HXUAN LOC DONG NAI
73855781526P VN0010/15-JUN-23 ID03 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY



177 PHARMACEUTIC
ALS 1 309.8 F HOFFMANN LA ROCHE AG - 

GRENZACHERSTRASSE 124

BRANCH OF ZUELLIG PHARMA VN 
LTD - LO 5 DUONG SO 2 KCN TAN TAO 

BINH TA
15721832333P QR0970/19-JUN-23 IC18 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

178 WHITE WOOD 
CLOSET 4 77 WISH INTERNATIONAL - JFK ASIA ITALIAN DOOR CO LTD - LAND 

LOT NO 358 MAP NO 26 LONG BINH 29708337582P CI0781/23-JUN-23 I255/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY

179 FABRIC 5 141
CHANG HO FIBRE SHAOXING 
CORPORATION - NO 8 WEIWU 
EAST RD FINE CHEMICAL DI

CONG TY CO PHAN MAY VIET THINH -
58 THOAI NGOC HAU QTAN PHU 

TPHCM
11214510694P MU0281/25-JUN-23 I255/6 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

QUÁ 90 NGÀY

180 FDCA 1 3.2 - - CTO26062300P CI0783/26-JUN-23 I255/4 HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 
QUÁ 90 NGÀY


